GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

Phần 1: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH TGQ, PPL KHOA HỌC

Về kiến thức: 

- nhận biết được nội dung cơ bản của TGQ DV và PPLBC

- hiểu được bản chất của thế giới vật chất. Vận động và ptrien theo quy luật khách quan là thuộc tính vốn có của thế giới vật chất. Con người có thề nhận thức và vận dụng được những quy luật ất.

- Thấy được MQH BC giữa chủ thể và khách thể qua MQH: TT và NT, TTXH- YTXH, con người là chủ thề của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

Về kỹ năng:
Vận dụng những tri thức triết học với tư cách là TGQ, PPL đề phân tích các hiện tượng tự nhiên, xã hội, các hiện tượng đạo đức, kinh tế ....

Về thái độ

- Tôn trọng quy luật khách quan của tự nhiên, đời dống xã hội, khắc phục những hiện tượng duy tâm trong cuộc sống, phê phán các hiện mê tín, dị đoan ...

- Có quan điểm ủng hộ cái mới, cái tiến bộ, tham gia tích cực và có trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng.

BÀI 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG - 2 Tiết
Tiết 1: 1. Thế giới quan và phương pháp luận - a. Vai trò của thế giới quan, phương pháp luận của triết học- b. Thế giới quan duy vật và thế giới quan duy tâm

TGQ và PPL

Vai trò của thế giới quan, PPL của triết học

Trước khi nghiên cứu về thế giới quan và PPL của TH, chúng ta tìm hiểu TH là gì?

TH: là hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới.

GV: Nêu các đối tượng nghiên cứu của Vật lý học- (tính chất, bản chất, cấu tạo, sự vận động của các vật thể và các trường vật lý như trường điện tử, trường hấp dẫn ..) , Hóa học (n/cuu cấu tạo , tính chất , sự biến đổi của chất), Sử Học (lsu XH loai người nói chung, ls cua 1 qgia, dt riêng)?

TH: do M-Ă xây dựng, Lenin bảo vệ và ptrien

Triết học: nghiên cứ MQH giữa VC và YT, TTXH và YTXH, giữa LL và TT, nghiên cứu các QL chung nhất về sự vận động và ptrien của SV và hiện tượng.

GV: nhận xét: các môn KH chỉ đi sâu nghiên cứu 1 bộ phận, 1 lĩnh vực riêng biệt nào đó của thế giới.

Còn TH thì nghiên cứu những quy luật chung nhất, phổ biến nhất (tự nhiên, xã hội, tư duy) 

--> TH là TGQ, PPL chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người.
b. Thế giới quan DV và TGQ duy tâm

GV: TGQ là gì?

Trong cuộc sống, con người luôn có nhu cầu hiểu biết về thế giới xung quanh, về chính bản thân mình. Con người là gì?, có quan hệ gì về thế giới xung quanh?, con người có nhận thức dc TG hay ko? Ý nghĩa cuộc sống con người là ở chỗ nào?..

Trời tròn, đất vuông - thế giới là do chúa sáng tạo ra- con rồng cháu tiên- con người do vượn người tiến hóa ...

Việc giải đáp những câu hỏi như vậy làm hình thành những quan điểm; hệ thống quan niệm về thế giới xung quanh , về vị trí của con người trong TG đó tạo nên TGQ của cá nhân , 1 GC, một cộng đồng ... 

TGQ là sự thống nhất giữa tri thức và niềm tin. Tự tri thức thì chưa phải là TGQ, chỉ khi tri thức trở thành niềm tin thì tri thức ấy mới sâu sắc, bền vững thôi thúc con người hành động. Thế giới quan là sự hoà nhập giữa tri thức và niềm tin: Tri thức là cơ sở trực tiếp cho sự hình thành thế giới quan; niềm tin định hướng cho hoạt động của con người, từ đó tri thức trở thành niềm tin, niềm tin phải trên cơ sở tri thức. Thế giới quan được hình thành, phát triển trong quá trình sinh sống và nhận thức của con người; đến lượt mình, TGQ trở thành nhân tố định hướng cho con người tiếp tục quá trình nhận thức thế giới xung quanh, cũng như tự nhận thức bản thân mình, và đặc biệt là, từ đó con người xác định thái độ, cách thức hoạt và sinh sống của mình. TGQ đúng đắn là tiền đề hình thành nhân sinh quan tíc.h cực và tiến bộ.

　　　Có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu về thế giới quan. Nếu xét theo quá trình phát triển thì có thể chia thế giới quan thành ba loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học, TGQ KH, phản KH. 

Nói đến TGQ khoa học phản ánh trung thực hiện thực, TGQ hình thành trên cso tong ket KH, thực nghiệm KH, dự báo khoa học--> hình thành nhung qd về TG, con người---> TGQ THoc

--> TGQ là toàn bộ những quan điểm và niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống

Như vậy, nếu chúng ta có TGQ đúng đắn, khoa học thì sẽ hành động đúng, hình thành nhân sinh quan.

TGQ nào cũng quan tâm giải quyết vấn đề: thế giới quanh ta là gì? TG có bắt đầu và kết thúc hay không? Con người có nhận thức được thế giới hay ko?

--> đây chính là những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, giữa tư duy và tồn tại, hay chính là những vấn đề cơ bản của triết học.Triết học ra đời với tư cách là hệ thống lý luận chung nhất về thế giới quan, là hạt nhân lý luận của thế giới quan, đã làm cho TGQ phát triển lên một trình độ tự giác dựa trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tri thức khoa học mang lại.

　　　ND cơ bản TH:

Mặt thứ nhất, VC và YT, cái nào có trc, cái nào qdinh cai nào?

Mặt thứ 2: Con người có thể nhận thức được TG kq ko?

Tùy cách trả lời câu hỏi mặt thứ nhất của vấn đề cơ bản của TH ta có

TGQ duy vật: giữa MQH giữa VC và YT, VC là cái có trước, cái quyết định YT. TG VC tồn tại kq, đối lập YT con người, ko do ai sáng tạo và ko có ai có thể tiêu diệt. dc

TGQ DT: YT là cái có trước và cái sản sinh ra giới tự nhiên.

--> CNDV và CNDT là 2 TGQ cơ bản đối lập nhau: TGQ DV, khoa học và TGQ DT, tôn giáo.

=> Cơ sở để xác định đâu là TGQ duy vật và TGQ duy tâm là xuất phát từ vấn đề cơ bản của triết học – là xem thế giới quan đó quan niệm như thế nào về vị trí, vai trò của vật chất, của ý thức trong mối quan hệ giữa chúng.
Phân biệt TGQ DV và TGQ DT:

Sống chết có mệnh, giàu sang do trời (Khổng Tử)- Học tài thi phận- Có thực mới vực được đạo...

Các yếu tố DT trong  “Thần Trụ Trời”

+ Yếu tố duy vật: Vũ trụ là thế giới có thực không do ai sáng tạo ra, tự có; thế giới được tạo nên từ những vật liệu có sẵn trong tự nhiên như đất, đá (vật chất).
+ Yếu tố duy tâm: Thừa nhận sự tồn tại của "thần", sự hình thành trời, đất, núi, đồi, sông, đầm, hồ, biển mang yếu tố duy tâm - do thần tạo ra.
- Câu nói của Khổng Tử: duy tâm
 + Sống, chết : theo quy luật (chứ không phải do "mệnh").
+ Giàu sang: do con người (không phải do "trời").
KL: TGQ DV có vai trò tích cực cho việc phát triển khoa học, nâng cao vai trò của con người đối với giới tự nhiên, sự tiến bộ xã hội.

TGQ DT thường là chỗ dựa về LL cho các lực lượng xã hội lỗi thời, kìm hãm sự phát triển XH

--> chúng ta phải luôn trau dồi TGQ DV, nhận thức đúng thì hành động mới đúng.

Tiết 2: 

Kiểm tra bài cũ: Thế nào TGQ DV, TGQ DT? Cơ sở nào để phân chia hệ thống TGQ trong THoc?

C. PP luận biện chứng và PPL siêu hình
Phương pháp là gì?- nói đời thường là cách thức

Là cách thức đạt tới mục đích đề ra
VD: pp học- cách thức đọc,  pp đọc- là cách thức đọc

Pp rất quan trọng trong đời sống con người--> giúp hiệu quả trong hoạt động của con người

GV: cùng 1 cvc giong nhau, tg, suc luc, tien của nhu nhau NHƯNG sd pp khác nhau---> KQ khác nhau. Pp dien dich, ptich, di tu cu the-- triu tg ...phải biết cách lựa chọn pp tối ưu--> phải hiểu các pp, tính ưu việt, hạn chế của từng PP, kết hợp giữa các pp-->đạt hiệu quả thì PPL giúp ta giải quyết đến vấn đề đó ...

Trong quá trình ptrien, Các phương pháp cụ thể dần dần dc xd thành một hệ thống chặt chẽ về phương pháp--> PPL. Những hệ thống LL đó lại quay trở lại chỉ đạo các PP cụ thể

PPL: là học thuyết về PP nhận thức khoa học và cải tạo TG (bao gồm các quan điểm chỉ đạo việc tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các PP cụ thể)

Như vậy, khi nói CN m-l trang bi cho con nguoi 1 TGQ KH, PPL kh cũng có nghĩa là CN m-L trang bị cho con người 1 hệ thống các qdiem thống nhất để con người nhận thức, lý giải những hiện tg trong TN, đời sống XH

Các môn KH đều có PPL riêng, nhưng PPL chung nhất đó là PPL triết học vì TH nc các QL chung nhất về sự vận động , ptrien của TG

GV: Đọc truyện thầy bói xem voi, em có nxet gi?

5 ông thầy bói xem xét con voi 1 cách phiến diện, áp dụng máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác, chỉ thấy sự vật riêng biệt mà không thấy mối liên hệ qua lại giữa chúng.---> PPL siêu hình.

GV: nước chảy đá mòn, ko ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông

--> xem xét sv, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau, trong sự vận động :PPL BC

PPL BC: Xem xét sv, htg trong sự ràng buộc lẫn nhau, trong sự vận động và pt ko ngừng

PPL SH: Xem xét SV, Htg 1 cách phiến diện, chỉ thấy chúng tồn tại 1 cách cô lập, đứng yên..

GV: khi nhìn nhận đánh giá 1 con người chúng ta chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài. Có đúng ko? Vì sao?

--> ko đánh giá đúng bản chất của ng đó.

GV: ta nên chọn PPL nào? Tại sao?

CNDV BC- sự thống hữu cơ giữa TGQ DV và PPL BC

GV: trong TH Mác, TGQ DV và PPL BC thống nhất hữu cơ với nhau.

Sự thống nhất đòi hỏi chúng ta trong từng vấn đề, từng TH cụ thể:

- về TGQ: phải xem xét chúng theo quan điểm DV BC

- về PPL: phải xem xét chúng với quan điểm BC DV

KL:

BÀI 2: THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI KHÁCH QUAN (2 tiết)

Khi quan sát các sv, htg , chúng ta thấy chúng rất phong phú, đa dạng: mưa, sấm, bàn, ghế, con hổ ...đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như: chúng tồn tại thế nào, có mối quan hệ với nhau ko?, con người và xã hội loài người đóng vai trò như thế nào trong thế giới này?

Giới tự nhiên tồn tại khách quan


GV: giới tự nhiên là gì? Do ai sáng tạo ra?

Giới tự nhiên là toàn bộ TG vật chất, (bao gồm cả con người, xh loài người)

Do: Thượng Đế sáng tạo- Do tự nhiên mà có

--> KH đã chứng minh giới tự nhiên là tự có.

Như vậy giới tự nhiên là tự có, không do YT của con người hoặc 1 LLg thần bí nào tạo ra. Hay nó tồn tại kq, mọi sự vật, htg trong giới tự nhiên đều có quá trình hình thành khác quan, vận động và phát triển theo quy luật vốn có của nó

GV: VD: 4 mùa xuân, hạ, thu đông- ngày và đêm

Con người có thể tác động vào giới tự nhiên bằng KH- KT, nhưng sự tác động đó dựa trên vc nắm bắt và vận dụng QL của giới TN mà ko thể thay đổi các QL đó.

GV: con người tác động vào GTN theo 2 hướng tích cực, tiêu cực

Có thể hạn chế lũ lụt, bão tố....

 XH là 1 bp đặc thù của giới TN

Con người là sp của giới TN

GV: con người do đâu mà ra (từ động vật), Tại sao con người mang bchat sinh học vừa mang bchat XH? Bản chất nào là quan trọng?
Con người chịu sự chi phối các QL, các yếu tố sinh học đặc trưng cho động vật có vú. Nhưng con người khác với động vật ....

Tiết 2:  giờ trc chúng ta đã cm con người là sp tự nhiên, vậy XH có nguồn gốc từ đâu, con người có nhận thức và cải tạo TG hay ko?

XH là 1 bp đặc thù của giới TN (tiếp)

B. XH là sp của GTN
Bài 3: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT

1. Tg vật chất luôn luôn vận động

A. Thế nào là vận động.

GV:Chia lam 2 nhóm trong 1 phút chạy lên ghi lên bảng các sv, htg vận động 

GV:  Tại sao em lại cho rằng các SV đang vận động

GV: đường ray có vận động ko? Có- vận động các nguyên tử sắt

Con người đứng yên có vận động ko?- có, quá trình trao đổi chất

--> ko được quan niệm phải thay đổi vị trí mới là chuyển động (phiến diện)

GV: Vận động là sự biến đổi nói chung của các sv, htg trong gioi tn và đời sống XH

-->b. Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất

Bất cứ sv, htg nào dù trong tn hay xh, dù lớn như những ngôi sao, thiên hà hay nhỏ như nguyên tử, ... Đều vận động.

Chỉ có vận động thì nó mới tồn tại, hình dung nếu ko vận động thì tn?

GV: Vậy có phủ nhận sự đứng im ko?

Ko. Vì nếu ko có sự đứng im thì ko thể hình thành sv, htg riêng lẻ, cụ thể

Khi chúng ta tách ra 1 số vật thể cụ thể so với vật thể khác

VD: đường ray đứng im so với con tàu chạy, nhưng lại cùng quả đất quay quanh trục của nó và quay quanh mặt trời. Như vậy trong mqh này thì đứng im nhưng trong mqh khác lại đang vận động.

--> đứng im là tương đối, vận động là tuyệt đối.

C. Các hình thức vận động cơ bản của TG vật chất.

-mỗi hình thức VD dựa trên những loại hình qluat rieng---> ko dc quy ht vd nay về hthuc vd khác

- có MQH với nhau , tồn tại ki tách rời nhau, hthuc vdong thap ko the thay the HT vd cao

KL: nthuc sv, htg trong sự vd, trong trang thái động--> tư duy phải năng động, linh hoạt tránh bảo thủ, giáo điều.

BÀI 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG

Thế nào là mâu thuẫn

Xưa có người bán mâu (vũ khí để đâm) và thuẫn (cái khiên). Ông ta rao mâu tôi sắc nhọn, đâm gì cũng thủng. Lại nói, khiên tôi rất chắc, không gì đâm thủng. Có người nghe vậy hỏi, vậy lấy mâu của ông đâm thuẫn của ông thì sẽ thế nào? Ông ta đớ họng, không trả lời được.
  Mọi sự vật trên đời đều có 2 mặt âm dương đối nghịch. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương mất cân bằng sẽ sinh ra mâu thuẫn, bệnh tật, chiến tranh... Trong con người ai cũng có thiện ác, lòng tham và sự chế ngự...

Mỗi sự vật đều chứa đựng mâu thuẫn bên trong nó bởi vì bản chất của sự vật là động chứ không tĩnh. Khi sự vật vận động thì mâu thuẫn phát sinh.

Như vậy chúng ta nên hiểu rằng mâu thuẫn là đương nhiên tồn tại và là tốt chứ không phải là xấu, vì nó giúp cho sự phát triển. Nếu một gia đình không có mâu thuẫn thì con người sẽ không cần hoàn thiện nữa, dẫn đến không luyện tập, không tiến hóa.

Nếu một xã hội không có mâu thuẫn thì các giai cấp sẽ hòa đồng như nhau, không còn động lực cạnh tranh, ai nghĩ cũng giống ai, không có bất đồng chính kiến, khi ấy lại là một tai họa, vì tất cả đều mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu. Vì thế không thể phủ nhận rằng gia đình nào cũng có mâu thuẫn, xã hội nào cũng có mâu thuẫn. Vấn đề là tìm ra mâu thuẫn đó như thế nào? Thái độ và cách giải quyết nó ra sao?
GV: phân biệt mâu thuẫn thông thường và mâu thuẫn triết học

Đồng hóa- dị hóa, sx- tiêu dùng, học- chơi, thiếu một mặt thì sv, htg ko ton tại

Trong đấu tranh gq mâu thuẫn tránh: độc tài, thành kiến, ba phải, nóng tính

- Khi nghiên cứu về mâu thuẫn , chúng ta cần đặc biệt wan tâm đến nguyên tắc sau đây : mâu thuẫn chỉ đc giải quyết = sự đấu tranh giữa các mặt đối lập , ko fải = con đường điều hoà mâu thuẫn

-Vận dụng những hiểu biết trên đây vào cuộc sống hằng ngày , chúng ta cần fải biết fân tích những mâu thuẫn trong nhận thức , trong rèn luyện fẩm chất đạo đức . Phân biết đâu là đúng , đâu là sai , cái gì là tiến bộ , cái gì là lạc hậu để nâng cao nhận thức khoa học , fát triển nhân cách . Biện pháp thường xuyên để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống tập thể là fải tiến hành phê bình và tự phê bình , tránh thái độ xuê xoa , "dĩ hòa vi quý" , ko dám đấu tranh chống lại những cái lạc hậu , tiêu cực/ 

Dưới đây là những cách giải quyết có hại:

1. Chiến thắng bằng mọi giá: nhanh, tàn bạo và có tính hủy diệt.

2/ Lờ nó đi: Nếu bạn coi như không nghe thấy, không nhìn thấy và không nói về vấn đề, về mâu thuẫn đó thì nó vẫn cứ tồn tại.

3/ Than vãn: Tỏ ra mình là nạn nhân của những mâu thuẫn không cứu vãn được vấn đề.

4/ Để bụng: Những người chỉ luôn nhớ về những điều không hay sẽ không bao giờ có thể bắt đầu lại một cách bình thường được.

5/ Dùng quyền lực: Sử dụng vị trí, quyền lực không giải quyết triệt để được mâu thuẫn, nó chỉ tạm thời dẹp được lúc đó và có thể gây mầm mống hoạn họa về sau.

6/ Chạy trốn: Thoát khỏi mối quan hệ không giải quyết được mâu thuẫn, nó chỉ bị bỏ lại và những người liên quan đến mâu thuẫn đó vẫn còn mang vấn đề theo quãng đời còn lại. Gặp cơ hội khác tương tự thì mâu thuẫn lại nảy sinh.

HỌC CÁCH CHUNG SỐNG VỚI NÓ, THAY CHO LỰA CHỌN 1 TRONG NHỮNG MẶT ĐỐI LẬP

BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SV VÀ HIỆN TƯỢNG 

CHẤT

GV: nêu thuộc tính của:

- đường: thể rắn, màu trắng, dễ tan trong nước, có vị mặn ngọt ...

- muối: thể rắn, dể tan trog nước, có vị mặn ...

--> thuộc tính cơ bản, vốn có, pbiet sv này với sv khác: chất

Lượng

HS khá phải có điểm tb từ 6.5 đến 7.9 

Bài 7: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC

Thực tiễn là gì?
Khái niệm:là toàn bộ những hoạt động vc có mục đích, mang tính lsu- xã hội
GV: con người có nhiều hoạt động: hd vc, hd tinh thần, hđ đấu tranh, hđ khoa học , nghệ thuật

- là hoạt động vc của con người- pbiet con vật: kiến tha mồi, trâu cày
VD: chúng ta ngồi học: là hoạt động tinh thần, tư tưởng

bản chất hđ tt: mối QHL giữa chủ thể và khách thể, chủ thể tác động có mục đích, chủ thể và khách thể đều biến đổi

- hoạt động mang tính lsu- XH: chỉ có hoạt động của con người, thu hút những con người đi làm

- TT có 3 hình thức: lđ sx vc- cơ bản, hoạt động gốc, nền tảng, nguyên thủy, giữ vai trò qđinh sự tồn tại của XH, qđ các hđ khác; hđ đấu tranh cải biến XH: đtranh gc, cho gp dt, hòa bình: vai trò thúc đẩy XH ptrien; 

TIẾT 2 – BÀI 8

Kiểm tra bài cũ: Phân tích vai trò của môi trường tự nhiên và dân số

Tiết trước chúng ta đã phân tích ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, dân số đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhưng ảnh hưởng của những nhân tố đó như thế nào lại phụ thuộc vào các chế độ xã hội do phương thức sản xuất quyết định. Vậy phương thức sản xuất có ảnh hưởng như thế nào đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết nàyMục tiêu: Nêu được khái niệm PTSX, các yếu tố của PTSX và vẽ được sơ đồ PTSX

c. Phương thức sản xuất

GV: PTSX là tiêu chuẩn để kết luận xã hội nào hơn xã hội nào. C.Mác đã nói: “ Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với tư liệu lao động gì?”

Ví dụ: Cùng sản xuất lúa nhưng trong thời đại phong kiến người ta sản xuất với những công cụ lao động thô sơ như cày, cuốc, lưỡi liềm,… Nhưng trong xã hội ngày nay, người ta sử dụng những công cụ bằng máy móc hiện đại như: máy cày, máy cấy, máy gặt,…

Cách thức con người tiến hành hoạt động sản xuất gọi là PTSX
GV: Lấy ví dụ về PTSX trong các thời kì lịch sử?

CXNT: săn bắt hái lượm; CHNL, PK: thủ công; TBCN, XHCN: máy móc.

GV: Lưc lượng sản xuất gồm những yếu tố nào?

GV: Tư liệu sản xuất gồm những yếu tố nào?Tư liệu lao động gồm những yếu tố nào?

TLLĐ gồm CCLĐ và phương tiện vật chất khác  ( ống dẫn, bình chứa,…)

GV: Trong 2 yếu tố của tư liệu lao động thì yếu tố nào là quan trọng nhất? Vì sao?

    CCLĐ là quan trọng nhất vì CCLĐ ngày càng tinh vi hiện đại thì NSLĐ ngày càng tăng, sản phẩm ngày càng dồi dào.

GV: Đối tượng lao động gồm mấy loại?
  ĐTLĐ gồm loại có sẵn trong tự nhiên ( đất, rừng,…) và loại đã qua tác động của lao động ( vải, sợi tổng hợp,…)

GV: Người lao động cần có những tố chất gì?
   Người lao động phải có sức khỏe, tri thức, trình độ, kĩ năng, kinh nghiệm.

GV: Trong 2 yếu tố của LLSX thì yếu tố nào là quan trọng nhất

 Người lao động là quan trọng nhất. Vì có người lao động thì mới có của cải vật chất đảm bảo cho sự tồn tại của xã hội, không có người lao động thì TLSX sẽ không phát huy tác dụng.

GV: Quan hệ sản xuất là gì? Gồm những quan hệ nào ? Giải thích ?Trong 3 quan hệ đó quan hệ nào giữ vai trò quan trọng nhất? 

Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất giữ vai trò quan trọng nhất, nó quyết định 2 mối quan hệ kia

GV : Hai mặt : lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất của phương thức sản xuất thì mặt nào tiến bộ nhanh hơn, mặt nào tiến bộ chậm hơn ? Vì sao ?

- Lực lượng sản xuất phát triển nhanh hơn do nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống, người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến công  cụ lao động, hoàn thiện tư liệu sản xuất…

- Quan hệ sản xuất phát triển chậm hơn bởi vì, lực lượng làm chủ sở hữu tư liệu sản xuất, quyết định tổ chức quản lý sản xuất, phân phối sản phẩm đã ra sức bảo vệ quan hệ sản xuất phục vụ lợi ích  , củng cố địa vị của mình.

GV : Lực lượng sản xuất phát triển nhanh trong khi đó quan hệ sản xuất phát triển chậm sẽ dẫn đến điều gì ?

Ví dụ : Lực lượng sản xuất ví dụ như đứa bé ba tuổi. Quan hệ sản xuất ví dụ như cái áo. Khi đứa bé ba tuổi thì cái áo đó vừa với đứa bé nhưng khi đứa bé năm tuổi thì cái áo trở nên chật đối với đứa bé, không còn phù hợp với đứa bé. Cần phải thay đổi áo mới cho phù hợp với đứa bé năm tuổi.

GV: Để giải quyết mâu thuẫn thì phải làm gì?

Thay thế QHSX cũ bằng QHSX mới phù hợp hơn

Trong chế độ CXNT do lực lượng sản xuất còn thấp, công cụ sản xuất quá thô sơ (gậy gộc, hòn đá, cung tên) nên người nguyên thủy buộc phải thực hiện chế độ công hữu về tư liệu sản xuất (rừng cây, con suối), phải sống tập đoàn mới có thể kiếm được thức ăn, chống thú dữ, tất cả của cải làm ra được chia đều, dùng hết không còn dư thừa, nên không thể có sự chiếm hữu làm của riêng, không có tình trạng người bóc lột người.

     Nhưng khi công cụ bằng kim loại xuất hiện, lực lượng sản xuất có bước phát triển mới. Sản phẩm làm ra đủ mức sống tối thiểu và có dư ra đôi chút, đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện chế độ tư hữu, mà hình thức đầu tiên là chế độ chiếm hữu nô lệ, tù binh và các thành viên nghèo đói trong xã hội biến thành nô lệ. Người nắm tư liệu sản xuất, trở thành chủ nô.

    Thời kỳ đầu, quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ rất thích hợp, nó phá vỡ sự trói buộc con người trong các thị tộc, bộ lạc, tạo điều kiện cho sự phân công lao động (chăn nuôi, trồng trọt và sau này là thủ công nghiệp). Chính sự hợp tác giản đơn này của lao động nô lệ đã cho phép tạo ra những công trình đồ sộ (Kênh đào, nhà hát, sân vận động..) lao động trí óc tách khỏi lao động chân tay thúc đẩy sự phát triển rực rỡ của thi ca, điêu khắc, khoa học, triết học thời cổ đại…

GV chốt lại:

Trong 3 yếu tố của tồn tại xã hội, môi trường tự nhiên và dân số chỉ là cơ sở, tạo tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Phương thức sản xuất mới là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội.

-Sự tác động qua lại giữa 2 mặt trong mỗi phương thức sản xuất được biểu hiện thành quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Đây là quy luật cơ bản nhất của sự vận động trong đời sống xã hội.

-Nội dung quy luật : 

+Lực lượng sản xuất ví như 1 đứa bé lớn dần, quan hệ sản xuất ví như 1 chiếc áo luôn thay đổi cho vừa vặn với sức vóc của đứa bé.

+Sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất đã kéo theo sự thay đổi của quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó làm cho lịch sử nhân loại phát triển đi lên từ chế độ này sang chế độ khác.

GV : khái quát bài học bằng sơ đồ sau :

§9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ, LÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI.

MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức.

- Hiểu rõ cơ sở hình thành và phát triển của xã hội loài người.

- Hiểu rõ con người là chủ nhân của các giá trị vật chất, tinh thần và sự biến đổi của xã hội.

- Con người sáng tạo ra lịch sử dựa trên sự nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan.

Về kỹ năng.

- Lấy được ví dụ để chứng minh: tầm quan trọng của việc chế tạo ra công cụ sản xuất đối với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người.

Về thái độ.

Biết quý trọng cuộc sống của mình, tôn trọng mọi người, mong muốn được góp sức và sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Có ý thức vận dụng quy luật khách quan vào cuộc sống, học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân

GV hỏi: Người tối cổ, người tinh khôn đã chế tạo ra những loại công cụ lao động nào?

HS trả lời – Gv nhận xét và chốt ý

- Người tối cổ sử dụng hai chi trước cầm nắm và sử dụng hòn đá, cành cây làm công cụ. Họ biết ghè, đẽo đá làm công cụ.

- Người tinh khôn: Lúc đầu sử dụng công cụ bằng đá, sau đó chế tạo công cụ bằng kim loại.

GV hỏi: Công cụ lao động đó liên quan như thế nào với việc chuyển hóa vượn cổ thành người?

HS trả lời – Gv nhận xét và chốt ý

- Người tối cổ sống bầy đàn khoảng vài chục người, họ sống trong hang động, núi đá hoặc liều bằng cây lợp lá hoặc cỏ khô.

- Người tinh khôn: sống từng nhóm nhỏ hàng chục gia đình, có quan hệ họ hàng, thị tộc ở giai đoạn đầu. Sau này, biết làm ra một lượng sản phẩm nuôi sống mình và có dư thừa. Một số người có khả năng lao động hoặc chiếm đoạt của người khác trở thành giàu có.

Xã hội nguyên thủy tan rã và xã hội có giai cấp ra đời.

GV hỏi: Xã hội loài người phát triển qua mấy giai đoạn?

- CXNT - CHNL - PK - TBCN - CSCN.

GV hỏi: Những công cụ lao động có ý nghĩa như thế nào đối với sự ra đời và phát triển của lịch sử xã hội?

HS trả lời – Gv nhận xét và chốt ý

- Việc chế tạo công cụ giúp cho lịch sử xã hội loài người hình thành và phát triển.

GV kết luận:Lịch sử loài người được hình thành từ khi con người biết chế tạo ra công cụ sản xuất. Nhờ biết chế tạo và sử dụng công cụ sản xuất con người tự tách mình ra khỏi thế giới động vật chuyển sang thế giới loài người và lịch sử xã hội cũng bắt đầu từ đó.

Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

GV giao câu hỏi cho các nhóm thảo luận:

 Nhóm 1: Vì sao con người là chủ thể sáng tạo nên giá trị vật chất? Cho ví dụ chứng minh?

Nhóm 2: Vì sao con người là chủ thể sáng tạo nên giá trị tinh thần? Cho ví dụ chứng minh?

Nhóm 3: Vì sao nói con người là động lực của các cuộc cách mạng? Ví dụ?

Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét và chốt ý

Nhóm 1: Con người là chủ thể sáng tạo nên giá trị vật chất vì:

- “Hành động lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất TLSX cần thiết cho đời sống, xã hội sẽ tiêu vong nếu như người ta ngừng lao động sản xuất.” (C.Mác)

- Ví dụ: Con người sản xuất ra cái ăn, mặc, ở…

 Con người sản xuất ra phương tiện sinh hoạt, TLSX…

Nhóm 2: Con người là chủ thể sáng tạo nên giá trị tinh thần: -“Non sông gấm vóc của bất cứ đất nước nào, truyền thống huy hoàng của bất cứ dân tộc nào cũng đều có sức lực, trí tuệ của con người…”

- Ví dụ: Thế giới có 7 kỳ quan thế giới.

Việt Nam: cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế, truyện Kiều Nguyễn Du, ...

Nhóm 3: Con người là động lực của các cuộc cách mạng:

- Ví dụ: Cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp nô lệ xóa bỏ QHSX chế độ chiếm hữu nô lệ.

Cuộc đấu tranh giai cấp tư sản và nông dân xóa bỏ QHSX PK.

Cuộc đấu tranh giai cấp công nhân xóa bỏ QHSX TBCN

- Việc chế tạo công cụ lao động có ý nghĩa giúp con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình.

2. Con người là chủ thể sáng tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần.

- Để tồn tại và phát triển con người phải lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội.

- Ở bất kì phương thức sản xuất nào con người cũng luôn luôn giữ vị trí trung tâm của lực lượng sản xuất.

- Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng có ở con người.

- Đời sống sinh hoạt hằng ngày, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, trong đấu tranh giai cấp là các nguồn đề tài vô tận cho các phát minh khoa học và cảm hứng sáng tạo văn hóa nghệ thuật.

3. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.

- Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội.

- Động lực của cách mạng XHCN là thay đổi QHSX lỗi thời bằng QHSX tiến bộ hơn.

- Mỗi khi phương thức xã hội thay đổi, nó sẽ thúc đẩy sự biến đổi về mọi mặt của XH.

Bài 11: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC
Nghĩa vụ

Nghĩa vụ là gì?

Trong xã hội ta hiện nay có một số người sống theo kiểu :" Đèn nhà ai nhà nấy rạng " , em có nhận xét gì về cách sống này ?

